	BIỂU TỔNG HỢP SO SÁNH THẨM QUYỀN ĐỀ XUẤT PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

	1. Về thu hồi đất: 
- Không tiếp tục phân cấp thẩm quyền thu hồi đất của tổ chức đối với trường hợp do vi phạm và chấm dứt việc sử dụng đất, trả lại đất, không còn khả năng tiếp tục sử dụng đất cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã như Nghị định số 151/2025/ND-CP (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Đất đai sẽ được chuyển trở lại, không tiếp tục phân cấp như Nghị định số 151/2025/NĐ-CP); 
- Các trường hợp thu hồi đất còn lại và nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn thực hiện việc phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã giống như việc phân cấp, phân quyền tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.
	2. Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chấp thuận nhận chuyển nhượng, chuyển hình thức thuê đất: 
- Không tiếp tục phân cấp cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chấp thuận nhận chuyển nhượng đối với tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, trả tiền thuê đất hằng năm, được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê như Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Đất đai được chuyển về UBND cấp tỉnh, không tiếp tục phân cấp, phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã giống như Nghị định số 151/2025/NĐ-CP).
- Các thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích, điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất, … đối với các trường hợp còn lại (cá nhân, cộng đồng dân cư,…) thuộc thẩm quyền của cấp huyện trước đây vẫn thực hiện việc phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện như NĐ 151.
3. Tham khảo một số tỉnh thành: 
Trong tổng số 12 tỉnh thành tham khảo, có 03 tỉnh, thành phố (TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên và Quảng Ngãi) dự kiến phân cấp như đề xuất của Sở Nông Nghiệp và Môi trường nêu trên (đề xuất thẩm quyền theo Luật Đất đai nêu trên); 09 tỉnh thành còn lại (Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Bắc Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn, Gia Lai, Khánh Hòa) thực hiện phân cấp theo NĐ 151 (phân cấp một phần thẩm quyền của tổ chức cho UBND, Chủ tịch UBND cấp xã).
4. Chi tiết nội dung phân cấp, không phân cấp được rà soát, tổng hợp theo biểu sau: 

	TTTT
	Nội dung
	Thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 102/2024/NĐ-CP

	Thẩm quyền phân cấp theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ
(từ ngày 01/7/2025 đến nay)
	Đề xuất của Sở NNMT về thẩm quyền
 
	Căn cứ/lý do đề xuất

	I
	Nhóm thẩm quyền về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (52 mục)

	1
	- Thu hồi đất đối với tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật Đất đai do vi phạm (Điều 81); do chấm dứt việc sử dụng đất, trả lại đất, không còn khả năng tiếp tục sử dụng đất (Điều 82)
	UBND cấp tỉnh
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh thu hồi đối với trường hợp vi phạm đất đai
- Chủ tịch UBND cấp xã thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất, trả lại đất, không còn khả năng tiếp tục sử dụng đất
	UBND cấp tỉnh 
	Không phân cấp như NĐ 151. Thực hiện theo Luật Đất đai và Nghị định 102/2024/NĐ-CP: thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh. 
Lý do: thu hồi đất tại Điều 81 do vi phạm và Điều 82 đối với tổ chức thường phức tạp

	2
	- Thu hồi đất theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai, gồm thu hồi đất của:
+ Tổ chức, cá nhân vì mục đích quốc phòng, an ninh (Điều 78 Luật Đất đai), để phát triển kinh tế, xã hội (Điều 79 Luật Đất đai);
+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư do: vi phạm (Điều 81 Luật Đất đai); do chấm dứt việc sử dụng đất, trả lại đất, không còn khả năng tiếp tục sử dụng đất (Điều 82 Luật Đất đai)
+ Các trường hợp quy định bổ sung tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15; khoản 3, khoản 4, khoản 7 Điều 6 Nghị quyết số 226/2025/QH15.
- Thu hồi diện tích đất còn lại của thửa đất khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiếu quy định tại khoản 7 Điều 91 Luật Đất đai.
- 
	UBND cấp huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 NĐ 151- hết hiệu lực)
	Chủ tịch UBND cấp xã
	Tiếp tục phân cấp về Chủ tịch UBND cấp xã theo NĐ số 151.
Lý do: thẩm quyền này trước đây do UBND cấp huyện thực hiện và nay thẩm quyền của cấp huyện được phân cấp về cấp xã để thực hiện là phù hợp (do biên chế cấp huyện trước đây đã chuyển về cấp xã); các xã, phường, đặc khu đang triển khai thực hiện nội dung cơ bản tốt.
Căn cứ xác định thẩm quyền của UBND cấp tỉnh: Điều 14 NĐ 49

	3
	[bookmark: tc_82]Báo cáo Thủ tướng chính phủ trường hợp thu hồi đất quốc phòng, an ninh đã có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh là đất để chuyển giao cho địa phương thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Điều 79 của Luật này nhưng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an không thống nhất quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật Đất đai (hướng dẫn tại mục 1 Chương IV NĐ 102- sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 7 NĐ 226)
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này thực hiện theo quy định Luật Đất đai

	4
	Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất và phải cập nhật khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật sau khi được thực hiện trường hợp phải thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này thực hiện theo quy định Luật Đất đai

	5
	Quyết định thu hồi đất trước thời hạn theo TB thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong khu vực thu hồi đất đồng ý quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Đất đai
	UBND cấp có thẩm quyền
	Không  quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này thực hiện theo quy định Luật Đất đai

	6
	Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng dự án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai
	Chủ tịch UBND cấp huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã (Điểm a khoản 2 Điều 5 NĐ 151- hết hiệu lực)
	Chủ tịch UBND cấp xã
	Tiếp tục phân cấp về Chủ tịch UBND cấp xã theo NĐ số 151.
Lý do: thẩm quyền này trước đây do UBND cấp huyện thực hiện và nay thẩm quyền của cấp huyện được phân cấp về cấp xã để thực hiện là phù hợp (do biên chế cấp huyện trước đây đã chuyển về cấp xã); các xã, phường, đặc khu đang triển khai thực hiện nội dung cơ bản tốt
Căn cứ phâp cấp: Điều 14 ND 49

	7
	Chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 4 Điều 86 Luật Đất đai
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này thực hiện theo quy định Luật Đất đai

	8
	Ban hành thông báo thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;… vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội quy định tại Điều 87 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã
	Chủ tịch UBND cấp xã
	Tiếp tục phân cấp về Chủ tịch UBND cấp xã theo NĐ số 151.
Lý do: thẩm quyền này trước đây do UBND cấp huyện thực hiện và nay thẩm quyền của cấp huyện được phân cấp về cấp xã để thực hiện là phù hợp (do biên chế cấp huyện trước đây đã chuyển về cấp xã); các xã, phường, đặc khu đang triển khai thực hiện nội dung cơ bản tốt
Căn cứ phân cấp: Điều 14 NĐ 49

	9
	Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt bưộc quy định tại khoản 3 Điều 88 Luật Đất đai 
	Chủ tịch UBND huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã (điểm c khoản 2 Điều 5 NĐ 151- hết hiệu lực)
	Chủ tịch UBND cấp xã
	Tiếp tục phân cấp về Chủ tịch UBND cấp xã theo NĐ số 151.
Lý do: thẩm quyền này trước đây do UBND cấp huyện thực hiện và nay thẩm quyền của cấp huyện được phân cấp về cấp xã để thực hiện là phù hợp (do biên chế cấp huyện trước đây đã chuyển về cấp xã); các xã, phường, đặc khu đang triển khai thực hiện nội dung cơ bản tốt.

	10
	Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Đất đai; ban hành quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 4 Điều 89 Luật Đất đai
	Chủ tịch UBND huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã (điểm d khoản 2 Điều 5 NĐ 151- hết hiệu lực)
	Chủ tịch UBND cấp xã
	Tiếp tục phân cấp về Chủ tịch UBND cấp xã theo NĐ số 151.
Lý do: thẩm quyền này trước đây do UBND cấp huyện thực hiện và nay thẩm quyền của cấp huyện được phân cấp về cấp xã để thực hiện là phù hợp (do biên chế cấp huyện trước đây đã chuyển về cấp xã); các xã, phường, đặc khu đang triển khai thực hiện nội dung cơ bản tốt.

	11
	Tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại; bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế; bố trí kinh phí cưỡng chế thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 5 Điều 89 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã (Điểm i khoản 1 Điều 14 NĐ 151- Còn hiệu lực đến ngày 01/3/2027)
	Không phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 151 còn hiệu lực.

	12
	Trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất theo khoản 3 Điều 90 Luật Đất đai, khoản 3 Điều 29 Nghị định 102 (sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị đính số 226/2025)- Còn hiệu lực
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh (trên địa bàn 2 xã trở lên)
- Chủ tịch UBND cấp huyện 
	

- Chủ tịch UBND cấp xã (điểm đ khoản 2 Điều 5 NĐ 151- Hết hiệu lực.
- Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 16 Nghị định số 49: quy định về trưng dụng đất không quy định tại NĐ 49 thì thực hiện theo NĐ số 151 (được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 226)- tức là thực hiện theo nội dung bãi bỏ nêu trên
	Không đề xuất 
	Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định số 49: quy định về trưng dụng đất không quy định tại NĐ 49 thì thực hiện theo NĐ số 151 (được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 226.
Tuy nhiên, quy định phân cấp theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 NĐ 151 đã hết hiệu lực theo quy định tại điểm đ2 khoản 3 Điều 16 NĐ 49. 
Do đó, việc áp dụng pháp luật đối với trường hợp này mẫu thuẫn, khoản trước mâu thuẫn với khoản sau. Đề nghị Bộ hướng dẫn

	13
	Bồi thường thiệt hại do trưng dụng đất khoản 7 Điều 90 Luật Đất đai
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện
	


- Chủ tịch UBND cấp xã (điểm đ khoản 2 Điều 5 NĐ 151- Hết hiệu lực)
	Không đề xuất
	Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 NĐ 49: các quy định về giá đất, giá bán nhà ở tái định cư, về trưng dụng đất không quy định tại NĐ này thì tiếp tục thực hiện theo NĐ số 151.
Tuy nhiên, quy định phân cấp theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 NĐ 151 đã hết hiệu lực theo quy định tại điểm đ2 khoản 3 Điều 16 NĐ 49. 
Do đó, việc áp dụng pháp luật đối với trường hợp này mẫu thuẫn, khoản trước mâu thuẫn với khoản sau. Đề nghị Bộ hướng dẫn

	14
	 Tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định trưng dụng đất quy định tại khoản 5 Điều 90 Luật Đất đai
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện
	Chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã  theo điểm c khoản 1 Điều 15 (còn hiệu lực đến ngày 01/3/2027).
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này còn hiệu lực tại NĐ số 151, không quy định phân cấp.

	15
	Quyết định giá đất cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai - bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền (nội dung này được hướng dẫn bởi khoản 6 Điều 3, Điều 7, Điều 8 Nghị quyết số 254, theo đó giá tính tiền bồi thường tại khoản này được tính theo giá đất trong bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất)

	UBND cấp huyện
	Chuyển về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo điểm e khoản 1 Điều 5 (hết hiệu lực).
	Không đề xuất
	Do giá tính tiền bồi thường tại khoản 2 Điều 91 hiện được tính theo giá trong bảng giá đất và hệ số điều chỉnh (không theo giá cụ thể).

	16
	Tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư quy định tại khoản 6 Điều 91 và khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai
	- UBND cấp tỉnh
- UBND cấp huyện

	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh- khoản 1 Điều 12 (còn hiệu lực đến ngày 01/3/2027)
	Không đề xuất phân cấp
	Do quy định tại NĐ 151 còn hiệu lực nên không phân cấp

	17
	Quyết định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Đất đai và khoản 1 Điều 7 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
	- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (hết hiệu lực theo NĐ 151)
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh- khoản 1 Điều 8 (còn hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 151 còn hiệu lực

	18
	Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng quy định để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; đơn giá bồi thường thiệt hại quy định tại Khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Nội dung này đã được UBND TP ban hành VBQPPL

	19
	[bookmark: khoan_4_103]Quy định mức bồi thường cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển quy định tại Khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Nội dung này đã được UBND TP ban hành VBQPPL

	20
	Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này đã được UBND TP quy định trong VBQPPL

	21
	[bookmark: khoan_2_104][bookmark: khoan_1_104]Quy định mức bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt quy định tại khoản 2 Điều 104 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh quy định
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này đã được UBND TP quy định trong VBQPPL

	22
	(1) Quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phù hợp với tình hình thực tế theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai
(2) Quyết định hỗ trợ khác đối với từng dự án cụ thể đối với phần diện tích thu hồi còn lại của thửa đất nhưng không được bồi thường về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 12, Điều 13 NĐ 88
	- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	- Ủy ban nhân dân cấp xã 
(hết hiệu lực)
	Khoản 12 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định về thẩm quyền đối với nội dung này như sau:
(1) UBND cấp tỉnh quy định biện pháp, mức hỗ trợ khác để đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi,… cho phù hợp với tình hình địa phương.
(2) Căn cứ quy định của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác đối với từng dự án cụ thể.
	(1) Nội dung “quy định biện pháp, mức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương” đã được UBND TP quy định tại Quyết định sửa đổi bổ sung QĐ 171/2025/QĐ-UBND.
(2) thẩm quyền của UBND cấp xã đã được quy định tại khoản 12 Điều 3 NQ 254. Không phân cấp/ủy quyền


	23
	[bookmark: diem_b_4_109]Quy định mức hỗ trợ cụ thể quy định tại Điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 109 Luật Đất đai (giải quyết việc làm, đào tạo nghề)
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này thực hiện theo quy định Luật Đất đai

	24
	Lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại địa phương; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi quy định tại điểm c khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai

	UBND cấp huyện
	- UBND cấp xã- điểm l khoản 1 Điều 14 (còn hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 151 còn hiệu lực

	25
	Giao trách nhiệm cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Đất đai

	- UBND cấp tỉnh
- UBND cấp huyện

	- UBND cấp xã- điểm 1 khoản 1 Điều 14 (còn hiệu lực)
	Không đề xuất
	Quy định tại NĐ 151 về nội dung này còn hiệu lực. Do đó, không thuộc trường hợp phân cấp

	26
	Quyết định giá bán nhà ở tái định cư trên địa bàn huyện khác (nay là xã khác) quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai
	- UBND cấp tỉnh
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh- điểm b khoản 1 Điều 9 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất 
	Thực hiện theo quy định tại khoản Điều 151 theo 

Tuy nhiên, thẩm quyền của UBND chuyển sang Chủ tịch thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, đề nghị Phòng KT giá đất hỏi Sở Tư pháp về nội dung này trước khi đề xuất.


	27
	Quyết định giá bán nhà ở tái định cư trong địa bàn cấp huyện quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã (quyết định giá bán trên địa bàn xã)- điểm g khoản 1 Điều 5 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất
	Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 NĐ 49:… quy định về giá đất, giá bán nhà ở tái định cư,… không quy định tại NĐ này thỉ tiếp tục thực hiện theo NĐ 151 (được sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 226). 
Tuy nhiên, nội dung này tại NĐ 151 đã hết hiệu lực. Do đó, mâu thuẫn với quy định tại khoản 2
Đề nghị Bộ NNMT hướng dẫn nội dung này

	28
	[bookmark: khoan_7_111]Quy định thời gian và mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian chờ bố trí tái định cư quy định tại khoản 7 Điều 111 Luật Đất đai

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này đã được UBND TP quy định trong VBQPPL

	
	Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 10 Điều 111 Luật Đất đai:
- Quy định về suất tái định cư tối thiểu (1)
- Quyết định việc hỗ trợ để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở (2)
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	- Nội dung (1) đã được UBND TP quy định trong VBQPPL
- Nội dung (2) thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, không thực hiện phân cấp

	29
	[bookmark: dc_64]Quyết định thu hồi đất tổ chức sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất  quy định tạiđiểm c khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai:
(1) Do bị lấn, chiếm, diện tích đất (đã cho các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân thuê hoặc mượn sử dụng);
(2) Diện tích đất tổ chức đã liên doanh, liên kết trái pháp luật… theo quy định của pháp luật; diện tích đất không được sử dụng quá 12 tháng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm đã quá 24 tháng 
	- UBND cấp tỉnh
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh- điểm g khoản 1 Điều 9.
(Hết hiệu lực)
	UBND cấp tỉnh (không ủy quyền). 
	Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai

	30
	[bookmark: khoan_2_145][bookmark: dieu_145]Kiểm tra thực tế, xác định ranh giới cụ thể của thửa đất và quyết định xử lý đối với tổ chức tôn giáo quy định tại khoản 2 Điều 145 Luật Đất đai 

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai

	31
	(1) Thu hồi phần diện tích giữ lại của các công ty nông, lâm nghiệp theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho thuê, cho mượn, giao khoán hoặc khoán trắng cho người khác sử dụng trái pháp luật để quản lý theo quy định,  thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 181 Luật Đất đai và điểm đ khoản 1 Điều 69 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

	- UBND cấp tỉnh
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh- điểm h khoản 4 Điều 9
(Hết hiệu lực)
	UBND cấp tỉnh 
(Không ủy quyền, phân cấp)
	Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 

	33
	Tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện trên trang thông tin điện tử quy định tại khoản 8 Điều 76 Luật Đất Đai
	UBND cấp tinh
	UBND cấp tỉnh (khoản 5 Điều 12 NĐ 151)- hết hiệu lực
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này thực hiện theo quy định Luật Đất đai

	34
	[bookmark: diem_a_2_139]Chỉ đạo thu hồi đất do lấn chiếm đất có nguồn gốc là đất nông, lâm trường quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 139 Luật Đất đai 
	UBND cấp tinh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này thực hiện theo quy định Luật Đất đai

	35
	Quy định tỷ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở để bồi thường cho người có đất thu hồi quy định khoản 3 Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

	UBND cấp tinh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	36
	Quy định khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng quy định điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP


	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	37
	[bookmark: diem_d_1_14]Quy định mức bồi thường cụ thể đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật chuyên ngành quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP


	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	38
	Bố trí quỹ đất trong các nghĩa trang theo quy hoạch để di dời mồ mả khi thu hồi đất quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

	- UBND cấp tỉnh
- UBND cấp huyện
	UBND cấp xã- điểm b khoản 2 Điều 14 (có hiệu lực đến ngày 01/3/2027)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 151 vẫn còn hiệu lực

	39
	Quy định mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 

	UBND cấp tinh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	40
	[bookmark: dieu_16]Mức bồi thường bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ quy định tại Điều 16 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tinh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	41
	[bookmark: diem_b_2_17]Quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 

	UBND cấp tinh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	42
	[bookmark: diem_c_1_18]Quy định mức bồi thường thiệt hại đối với trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP



	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	43
	[bookmark: khoan_2_19]Quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả tiền hỗ trợ trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đủ điều kiện bồi thường về đất hoặc do nhận giao khoán đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối từ các nông, lâm trường quốc doanh hoặc công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và có hợp đồng giao khoán sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	44
	[bookmark: khoan_5_20]Quyết định mức hỗ trợ ổn định sản xuất cho phù hợp với từng dự án đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối từ các nông, lâm trường quốc doanh hoặc công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và có hợp đồng giao khoán sử dụng đất quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	45
	[bookmark: khoan_6_20]Quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả tiền hỗ trợ cho phù hợp với thực tế tại địa phương quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	46
	[bookmark: khoan_1_21]Quy định các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất để hỗ trợ cho chủ sở hữu vật nuôi khi phải di dời quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	47
	Quy định các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ tháo dỡ, phá dỡ, di dời cho chủ sở hữu công trình cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	48
	[bookmark: khoan_3_22_name][bookmark: khoan_3_22]Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại Điều 109 của Luật Đất đai quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP


	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	49
	[bookmark: khoan_2_23][bookmark: khoan_1_23][bookmark: dc_61][bookmark: khoan_1_23_name]Quy định mức hỗ trợ để tự lo chỗ ở đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện được hỗ trợ tái định cư theo quy định tại khoản 8 Điều 111 của Luật Đất đai mà có nhu cầu tự lo chỗ ở quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP


	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	50
	[bookmark: diem_c_1_24]Quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	51
	[bookmark: khoan_8_27]Quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 8 Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	52
	[bookmark: diem_c_2_28]Bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các dự án quy định tại điểm b khoản này nhưng giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 88 vẫn còn hiệu lực

	II
	Nhóm thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất (20 mục)

	1
	[bookmark: dc_59]Giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác quỹ đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Đất đai
	- UBND cấp tỉnh
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh- khoản 1 Điều 9 (hết hiệu lực)
	Không ủy quyền, phân cấp
	Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai

	2
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển hình thức sử dụng đất đối với tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 123, điểm c khoản 2 Điều 44 NĐ 102 (chuyển hình thức sử dụng đất- hết hiệu lực)

	UBND cấp tỉnh
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê- điểm a khoản 1 Điều 9 (hết hiệu lực)
- Chủ tịch UBND cấp xã đối với trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền hằng năm, được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê- điểm m khoản 1 Điều 5 (hết hiệu lực)

	UBND cấp tỉnh (không ủy quyền, phân cấp)
	Thực hiện theo Luật Đất đai và Nghị định 102/2024/NĐ-CP, không phân cấp cho cấp xã như Nghị định số 151. 
Lý do: Nhiệm vụ này khá phức tạp.  Các địa phương chưa đáp ứng về điều kiện năng lực, biên chế để thực hiện nhiệm vụ phân cấp này (có báo cáo đánh giá cụ thể).

	3
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển hình thức sử dụng đất đối với cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại khoản 2 Điều 123 Luật Đất đai, điểm c khoản 2 Điều 44 NĐ 102 (chuyển hình thức sử dụng đất- hết hiệu lực)
	UBND cấp huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã- điểm m khoản 1 Điều 5 (hết hiệu lực)
	UBND cấp xã
	Tiếp tục phân cấp cho UBND cấp xã theo NĐ 151.
Lý do: nhiệm vụ này của UBND cấp huyện trước đây và biên chế cấp huyện trước đây được chuyển về các xã. Do đó, đủ kinh nghiệm, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ đang thực hiện của cấp huyện trước đây.
Căn cứ phân cấp: khoản 1 Điều 14 NĐ 49

	4
	Chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tổ chức để thực hiện Dự án theo điểm c khoản 3 Điều 127 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê
- Chủ tịch UBND cấp xã đối với trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền hằng năm
(Hết hiệu lực)
	UBND cấp tỉnh
	Thực hiện theo Luật Đất đai và Nghị định 102/2024/NĐ-CP, không tiếp tục phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã như NĐ 151. Lý do: giống như mục I, II của nhóm này (theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất)

	5
	- Phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 219 Luật Đất đai
[bookmark: diem_c_2_219]- Phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai đối để thực hiện dự án chỉnh trang, phát triển đô thị; cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng lại các khu nhà chung cư; mở rộng, nâng cấp đường giao thông trong đô thị quy định tại điểm b khoản 3 Điều 219 Luật Đất đai

	- UBND cấp huyện (đối với nông thôn)






- UBND cấp tỉnh (đối với đô thị)

	Chủ tịch UBND cấp xã đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện- điểm n khoản 1 Điều 5, điểm h khoản 3 Điều 10 (hết hiệu lực)
	- Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh giữ nguyên
- Thẩm quyền UBND cấp huyện chuyển về Chủ tịch UBND cấp xã
	- Giữ nguyên thẩm quyền UBND cấp tỉnh do nội dung này còn hiệu lực theo quy định tại Luật Đất đai
- Tiếp tục phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã theo NĐ 151 (đối với nội dung thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện do cấp huyện không còn)
Lý do: Theo quy định tại K1 Đ14 NĐ 49 thì thẩm quyền thuộc UBND cấp tỉnh. Do đó, UBND cấp tỉnh có quyền phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã


	6
	Chấp thuận việc nhận quyền sử dụng đất (góp vốn, nhận chuyển nhượng,..) đối với tổ chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh (điểm c khoản 4 Điều 9)- Hết hiệu lực
	UBND cấp tỉnh 
	Thực hiện theo Luật Đất đai và Nghị định 102/2024/NĐ-CP, không ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Lý do: giống như mục I, II của nhóm này (theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất)

	7
	Quyết định cho phép thực hiện dự án đối với trường hợp nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh phạm vi dự án trong trường hợp đã hết thời hạn gia hạn mà chưa hoàn thành việc thỏa thuận hoặc nhà đầu tư không có nhu cầu gia hạn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 61 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh- Còn hiệu lực
	Chủ tịch UBND tỉnh (điểm d khoản 4 Điều 9)- Hết hiệu lực
	Không đề xuất
	Do nội dung này được quy định khác tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 254 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 49, theo đó: trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận QSD đất đã hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận hoặc hết thời gian gia hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận mà đã thỏa được trên 75% số lượng người sử dụng thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư

	8
	Thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp quy định tại Điều 181 Luật Đất đai quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh- Còn hiệu lực
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh (điểm d khoản 4 Điều 9)- Hết hiệu lực
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại Luật Đất đai  và NĐ 102 đang có hiệu lực và đề xuất thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai

	9
	Thành lập Hội đồng thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 68 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh- Còn hiệu lực
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh (điểm e khoản 4 Điều 9)- Hết hiệu lực
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 102 đang có hiệu lực và đề xuất thực hiện theo quy định tại NĐ 102

	10
	Quyết định giao đất, cho thuê đất cho công ty nông, lâm nghiệp đối với phần diện tích công ty nông, lâm nghiệp giữ lại quy định tại điểm a khoản 1 Điều 69 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh- còn hiệu lực
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh (điểm g khoản 4 Điều 9)- Hết hiệu lực
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 102 đang có hiệu lực và đề xuất thực hiện theo quy định tại NĐ 102

	11
	Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 ha trở lên khi cho cá nhân thuê đất quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 123 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này của Luật Đất đai còn hiệu lực

	12
	Chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 6 Điều 45 Luật Đất đai; phê duyệt phương án sử dụng đất lúa của cá nhân quy định tại khoản 7 Điều 45 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã (Điểm a khoản 1 Điều 5)- Hết hiệu lực
	Chủ tịch UBND cấp xã
	Tiếp tục phân cấp cho UBND cấp xã theo NĐ 151.
Lý do: nhiệm vụ này của UBND cấp huyện trước đây và biên chế cấp huyện trước đây được chuyển về các xã. Do đó, đủ kinh nghiệm, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ đang thực hiện của cấp huyện trước đây.
Căn cứ phân cấp: Điều 14 NĐ 49


	13
	[bookmark: khoan_7_126]Khoản 7 Điều 126 Luật Đất đai quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
“a) Công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có có sử dụng đất theo quy định của Luật này;
b) Tổ chức lập quy hoạch chi tiết hoặc có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000;
c) Tổ chức lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất theo quy định của Luật này;
d) Giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành lập theo quy định của Chính phủ để thực hiện dự án theo đúng cam kết tại hợp đồng được ký kết giữa nhà đầu tư trúng thầu với cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan; xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.”
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này của Luật Đất đai còn hiệu lực

	14
	Chỉ đạo việc lập hồ sơ địa chính tại địa phương và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện quy định tại Điều 1 Điều 139 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này của Luật Đất đai còn hiệu lực

	15
	Chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện đăng ký lần đầu quy định tại khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai:
“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện đăng ký lần đầu cho các trường hợp chưa đăng ký”


	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này của Luật Đất đai còn hiệu lực

	16
	Tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 69 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã- Điểm 1 khoản 2 Điều 14 (còn hiệu lực đến ngày 01/3/2026)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này của NĐ 151 còn hiệu lực

	17
	Xác định, đưa khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển vào phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã của quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 70 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP)

	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này của NĐ 102 còn hiệu lực

	18
	Quyết định giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển quy định tại khoản 3 Điều 73 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	UBND cấp tỉnh
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh- Điểm k khoản 4 Điều 9 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này của NĐ 102 còn hiệu lực

	19
	Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với người sử dụng đất trong khu công nghệ cao quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 95 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP- còn hiệu lực

	UBND cấp tỉnh
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh- điểm n  khoản 4 Điều 9 (hết hiệu lực)

	UBND cấp tỉnh
	Do nội dung này của NĐ 102 còn hiệu lực

	20
	Quyết định giao đất, cho thuê đất cảng hàng không, sân bay dân dụng đối với trường quy định tại khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai;  Điều 96 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP


	UBND cấp tỉnh
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh- điểm o khoản 4 Điều 9 (hết hiệu lực)
- Chủ tịch UBND cấp xã- điểm g khoản 3 Điều 10 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực (Luật hàng không dân dụng quy định giao đất không thu tiền hoặc cho thuê đất trả tiền hằng năm (T6/2026 có hiệu lực); NQ 254 cho phép lựa chọn hình thức giao đất, cho thuê đất

	III
	Nhóm thẩm quyền về đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất (07 mục)

	1
	Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 5 Điều 125 Luật Đất đai:
1. Công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất quy định 
2. Tổ chức lập, tổ chức thực hiện phương án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai để tổ chức đấu giá QSD đất
3. Tổ chức lập, tổ chức thực hiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất;
4. Chỉ đạo việc bàn giao đất trên thực địa, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất 
	- UBND cấp tỉnh
- UBND cấp huyện
	- UBND cấp xã (điểm n khoản 1 Điều 14)- còn hiệu lực
	Không đề xuất
	Quy định về nội dung này tại NĐ 151 vẫn đang có hiệu lực. 
Tuy nhiên, quy định đấu giá tại Luật Đất đai quy định chung cho thẩm quyền của cấp huyện và cấp tỉnh. NĐ 151 phân cấp trách nhiệm toàn bộ cho UBND cấp xã, không tách thẩm quyền cấp tỉnh và nội dung này hiện đang có hiệu lực dẫn đến vướng mắc khi cấp tỉnh tổ chức đấu giá đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cho thuê đất? rà lại nội dung này.

	2
	[bookmark: diem_c_1_229]- Phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá quy đinh tại điểm c khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai;
- Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất quy đinh tại điểm d khoản 1 Điều 229 Luật Đất đai; 
- Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 3 Điều 229 Luật Đất đai; 
- Huỷ kết quả trúng đấu giá định tại điểm c khoản 9 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất

	Không quy định
	Không đề xuất 
	Thực hiện theo quy định Luật Đất đai,  Nghị định số 102/2024/NĐ-CP


	3
	Đăng công khai trên cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia được tích hợp vào trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp quản lý, cổng hoặc trang thông tin điện tử quy định tại điểm a khoản 3 Điều 54 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất

	UBND cấp xã- điểm đ khoản 2 Điều 14 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất 
	Nội dung này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực

	4
	Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 9 Điều 4 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP)
	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. 
(còn hiệu lực do được sửa đổi tại NĐ49)

	- Chủ tịch UBND cấp xã đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của giao đất, cho thuê đất của UBND cấp huyện (điềm đ khoản 4 Điều 5)- Hết hiệu lực
- Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối trường hợp  đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh (điểm b khoản 4 Điều 9)- Hết hiệu lực
	Không đề xuất
	Do nội dung này tại NĐ 49 vẫn còn hiệu lực


	5
	[bookmark: khoan_6_55] Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 6 Điều 55 NĐ số 102/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 9 Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP)
	Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 55 (nêu trên):
- Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh)
- Chủ tịch UBND cấp xã (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của cấp xã) 
(còn hiệu lực)
	Không quy định
	Không đề xuất
	Nội dung này tại NĐ 102 (đã sửa đổi bổ sung tại NĐ 226) đang có hiệu lực

	6
	Thực hiện trách quy định tại khoản 7 Điều 126 Luật Đất đai:
- Công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có có sử dụng đất theo quy định của Luật này;
- Tổ chức lập quy hoạch chi tiết hoặc có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000;
- Tổ chức lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất theo quy định của Luật này;
- Giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành lập theo quy định của Chính phủ để thực hiện dự án theo đúng cam kết tại hợp đồng được ký kết giữa nhà đầu tư trúng thầu với cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan; xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
	- UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do nội dung này của Luật Đất đai còn hiệu lực

	7
	Công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được HĐND cấp tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai quy định tại khoản 1 Điều 57 Nghị định só 102/2024/NĐ-CP (bổ sung tại khoản 11 Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP)
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Nội dung này tại NĐ 102 (đã sửa đổi bổ sung tại NĐ 226) đang có hiệu lực

	IV
	Nhóm thẩm quyền khác

	1
	Quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa giao cho đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quản lý quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Đất đai

	Chủ tịch UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Thẩm quyền này tại Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	2
	Quyết định diện tích giao đất, cho thuê đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số quy định tại khoản 5 Điều 16 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	3
	Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	4
	Công bố kết quả kiểm kê, thống kê đất đai và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại khoản 3, 4 Điều 59  Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	5
	[bookmark: khoan_3_50]Tổ chức thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý, quản lý bản đồ địa chính ở địa phương và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Thẩm quyền này theo quy định của Luật Đất đai có hiệu lực

	6
	Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Đất đai:
[bookmark: khoan_3_55]“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
a) Tổ chức thực hiện, phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của địa phương; xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đối với các khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm trên địa bàn; cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
b) Thống kê và công bố các khu vực đất bị ô nhiễm; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xử lý, cải tạo và phục hồi đất ở khu vực đất bị ô nhiễm trên địa bàn.”
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Thẩm quyền này tại Luật Đất đai đang có hiệu lực

	7
	Tổ chức thực hiện và phê duyệt việc thống kê, kiểm kê đất đai của địa phương quy định tại khoản 1 Điều 59  Luật Đất đai
	- UBND cấp tỉnh
- UBND cấp xã
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	8
	[bookmark: khoan_3_59]Công bố và báo cáo kết quả thống kê đất đai theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 59 Luật Đất đai

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do thẩm quyền này theo Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	9
	Quyết định kiểm kê đất đai chuyên đề theo quy định tại Khoản 3 Điều 57 Luật Đất đai và nội dung hoạt động kiểm kê đất đai chuyên đề theo quy định tại khoản 7 Điều 59 Luật Đất đai
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do thẩm quyền này theo Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	10
	[bookmark: khoan_2_69]Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do thẩm quyền này theo Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	11
	Tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do thẩm quyền này còn hiệu lực theo quy định của Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực.
Tuy nhiên, lưu ý thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025 quy định: “không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Các địa phương khi tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương đến từng đơn vị hành chính xã”

	12
	Thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đối với các thành phố trực thuộc Trung ương không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; giao đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 71 Luật Đất đai  

	Chủ tịch UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do thẩm quyền này còn hiệu lực theo quy định của Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực.
Tuy nhiên, lưu ý thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025 quy định: “không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Các địa phương khi tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương đến từng đơn vị hành chính xã” 

	13
	Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện quy định tại khoản 4 Điều 72 Luật Đất đai

	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (khoản 4 Điều 72)- Không còn hiệu lực

	
	
	Nội dung này, điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025 quy định: “không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Các địa phương khi tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương đến từng đơn vị hành chính xã”

	14
	[bookmark: khoan_5_72]Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do nội dung này còn hiệu lực theo quy định của Luật Đất đai

	15
	[bookmark: diem_b_3_75]Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử quy định tại điểm b khoản 3 Điều 75 Luật Đất đai 

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do nội dung này theo quy định của Luật đất đai có hiệu lực

	16
	Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử quy định tại điểm c khoản 3 Điều 75 Luật Đất đai 

	UBND cấp huyện
	Không quy định
	Không đề xuất
	Nội dung này, điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025 quy định: “không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Các địa phương khi tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương đến từng đơn vị hành chính xã”

	17
	Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Luật Đất đai
	- UBND cấp tỉnh
- UBND cấp huyện
	
- UBND cấp xã- quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 NĐ151 (hết hiệu lực)
	Uỷ ban nhân dân cấp xã
	Quy định này tại NĐ 151 hết hiệu lực thì quy định này tại Luật Đấy đai khôi phục hiệu lực.

	18
	Công bố, công khai phạm vi thu hồi đất theo tiến độ của dự án đến người sử dụng đất đối với dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất cấp xã quy định tại khoản 5 Điều 76 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã- quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 NĐ151 (còn hiệu lực)
	Uỷ ban nhân dân cấp xã
	Do nội dung này theo quy định của NĐ 151 còn hiệu lực

	19
	Tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; gửi thông tin đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại khoản 8 Điều 76 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật đất đai có hiệu lực

	20
	Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã (khoản 1 điểm e Điều 14)- Hết hiệu lực
	Không đề xuất
	Do nội dung này, điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025 quy định: “Không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) của các thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Các địa phương khi tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương đến từng đơn vị hành chính xã”

	21
	Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do nội dung này theo quy định của Luật đất đai có hiệu lực

	22
	[bookmark: khoan_2_84]Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất (đất an ninh, quốc phòng) và cập nhật khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 84 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	23
	Thành lập Quỹ phát triển đất của địa phương quy định tại Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	24
	[bookmark: khoan_3_114]Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ ngân sách địa phương để cấp vốn điều lệ và hoàn ứng cho quỹ phát triển đất quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	25
	Chỉ đạo việc lập hồ sơ địa chính tại địa phương và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	26
	Quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở quy định tại khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai
	UBND cấp tinh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này đã được quy định tại QĐ 158 của UBND TP 

	27
	Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 170 Luật Đất đai:
- Tổ chức xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương, bảo đảm đến năm 2025 kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
- Tổ chức quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cấp, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm tại địa phương, đường truyền kết nối từ địa phương đến trung ương phục vụ xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương;
- Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai trong phạm vi địa phương cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai tại địa phương.
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	28
	Quy định hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 5 Điều 176 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này đã được quy định tại QĐ 158 của UBND TP

	29
	[bookmark: khoan_3_177]Quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 177 Luật Đất đai 

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này đã được quy định tại QĐ 158 của UBND TP

	30
	Giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại điểm b khoản 2 Điều 178 Luật Đất đai 

	UBND cấp huyện 
	Chủ tịch UBND cấp xã- điểm m khoản 1 Điều 5 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này đã được quy định tại QĐ 158 của UBND TP

	31
	[bookmark: khoan_3_178_name]Quy định diện tích đất để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy đinh tại khoản 3 Điều 178 Luật Đất đai

	UBND cấp tỉnh 
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này đã được quy định tại QĐ 158 của UBND TP

	32
	Cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích quy định tại khoản 3 Điều 179 Luật Đất đai 
	UBND cấp xã
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này đã được quy định tại QĐ 158 của UBND TP

	33
	Chỉ đạo việc rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất theo phương án sử dụng đất được phê duyệt; thu hồi diện tích đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, giao khoán, cho thuê, cho mượn trái pháp luật, bị lấn, bị chiếm để giao, cho thuê đối với tổ chức, cá nhân đối với đất nông nghiệp do tổ chức, người gốc VN định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 180 Luật Đất đai 
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	34
	Thực hiện các nhiệm vụ tại điểm a, b khoản 1 Điều 181 Luật Đất đai: 
[bookmark: diem_a_1_181]a) Tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng đất mà có nguồn gốc nông, lâm trường trên địa bàn về vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đất; diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất đang giao, giao khoán, khoán trắng, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp;
b) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương, bao gồm: xác định diện tích đất công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục sử dụng; diện tích đất bàn giao về địa phương để giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này và để phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	35
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục sử dụng theo phương án đã được phê duyệt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 181 Luật Đất đai.
	UBND cấp tỉnh
	Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh- khoản 2 Điều 11 (hết hiệu lực)

	Không đề xuất phân cấp
	Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 NĐ 49 

	36
	Tổ chức quản lý, sử dụng quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương vào mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập phương án sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã- điểm p khoản 1 Điều 14 (còn hiệu lực) 
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của NĐ 151 còn hiệu lực

	37
	Quản lý phần diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quy định tại điểm d khoản 1 Điều 181 Luật Đất đai, diện tích đất quy định tại điểm e khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai và thực hiện các công việc khác quy định tại khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã- điểm p khoản 1 Điều 14 (còn hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của NĐ 151 còn hiệu lực

	38
	Rà soát, xác định ranh giới, diện tích sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 67 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	UBND cấp huyện
	
	
	

	39
	Quyết định việc sử dụng đất có mặt nước là hồ, đầm quy đinh tại khoản 2 Điều 188 Luật Đất đai:
- Thuộc địa bàn nhiều huyện
- Thuộc địa bàn nhiều phường, xã quy định tại khoản 2 Điều 188 Luật Đất đai 
	- UBND cấp tỉnh (trên địa bàn nhiều huyện, thị xã, thành phố)
- UBND cấp huyện: (trên địa bàn nhiều xã, phường, thị trấn)
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh- Điều 4 (hết hiệu lưc)
	Không đề xuất phân cấp
	Nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 14 NĐ49 


	40
	Quản lý, giao đất, cho thuê đất để lấn biển, thanh tra, kiểm tra hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng khu vực lấn biển trên địa bàn theo quy định của pháp luật quy định tại điểm c khoản 5 Điều 190 Luật Đất đai 
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do nội dung này Luật Đất đai đang có hiệu lực

	41
	Quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển thuộc địa bàn; điều tra, khảo sát, theo dõi, đánh giá quỹ đất bãi bồi ven sông, ven biển thường xuyên được bồi tụ hoặc thường bị sạt lở để có kế hoạch khai thác, sử dụng quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 191 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã- Điểm q khoản 1 Điều 14 (còn hiệu lực đến ngày 01/3/2027)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của NĐ 151 còn hiệu lực

	42
	[bookmark: khoan_2_195][bookmark: khoan_2_196]Quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Đất đai; quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại đô thị quy định tại khoản 2 Điều 196 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Nội dung này đã được quy định tại QĐ 158 của UBND TP

	43
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện việc quản lý nhà nước đối với đất quốc phòng, an ninh thuộc phạm vi quản lý hành chính của địa phương quy định tại khoản 2 Điều 200 Luật Đất đai

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	44
	- Xác định quỹ đất dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở di dời do ô nhiễm môi trường quy định tại khoản 6 Điều 202 Luật Đất đai
[bookmark: khoan_8_202]- Xác định nhu cầu xây dựng khu nhà ở, công trình công cộng ngoài khu công nghiệp phục vụ đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; bố trí quỹ đất, giao đất để lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự đối với khu công nghiệp quy định tại khoản 8 Điều 202 Luật Đất đai


	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	44
	[bookmark: khoan_3_205]Xem xét, bố trí quỹ đất, giao đất để lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự:
+ Đối với khu công nghệ cao quy định tại khoản 5 Điều 204 Luật Đất đai
+ Đối với khu vực hoạt động khoáng sản khi có yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 205 Luật Đất đai 
+  Trong khu vực đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất để thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại khoản 5 Điều 207 Luật Đất đai 
+  Đối với khu vực cảng hàng không, sân bay dân dụng quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Đất đai
+ Đối với khu vực nhà ga đường sắt quy định tại khoản 4 Điều 209 Luật Đất đa
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	
	
	
	
	
	

	45
	[bookmark: khoan_4_213]Quy định hạn mức và quyết định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn quy định tại khoản 4 Điều 213 Luật Đất đai 

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này đã được quy định tại QĐ 158 của UBND TP

	46
	Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 7 Điều 219 Luật Đất đai:
(1) Cung cấp thông tin về hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt liên quan đến khu vực góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai;
(2) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai được phê duyệt.
	- UBND cấp tỉnh
- UBND cấp huyện
	UBND cấp xã (điểm r khoản 1 Điều 14)- Còn hiệu lực 
	Không đề xuất
	Do thẩm quyền này tại Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	47
	Quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất quy định tại khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Nội dung này đã được quy định tại QĐ 158 của UBND TP

	48
	Quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa giao cho đơn vị hành chính cấp huyện quản lý quy định tại khoản 2 Điều 221 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do thẩm quyền này tại Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	49
	Có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng quy định tại khoản 1 Điều 222 Luật Đất đai 
	UBND các cấp 
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do thẩm quyền này tại Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	50
	Sử dụng nguồn kinh phí thu được từ nguồn thu khi cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác và nguồn kinh phí hợp pháp khác để phục vụ việc cải tạo, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng quy định tại khoản 5 Điều 222 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do thẩm quyền này tại Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	51
	[bookmark: khoan_2_226]Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương; quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan ở địa phương để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và thủ tục hành chính khác có liên quan; tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quy định tại khoản 2 Điều 226 Luật đất đai
	UBND các cấp
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do thẩm quyền này tại Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	52
	[bookmark: dc_102]Tổ chức thực hiện theo dõi và đánh giá đối với việc quản lý, sử dụng đất đai đối với cấp xã trực thuộc; đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 4 Điều 232 Luật Đất đai.
	UBND cấp tỉnh
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh-  Điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 151/2025/NĐ-CP (còn hiệu lực đến ngày 01/3/2027)
	Không đề xuất
	Do quy định này tại NĐ 151 vẫn đang có hiệu lực

	53
	Giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau quy định tại điểm a khoản 3 Điều 236 Luật Đất đai 
	Chủ tịch UBND cấp huyện
	
Chủ tịch UBND cấp xã-  điểm g khoản 2 Điều 5 (còn hiệu lực đến ngày 01/3/2027)
	Không đề xuất phân cấp
	Do quy định này tại NĐ 151 vẫn đang có hiệu lực

	54
	Giải quyết tranh chấp đất đai mà một bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm b khoản 3 Điều 236 Luật Đất đai
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do thẩm quyền này tại Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	55
	Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều 241 Luật Đất đai
	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh
- Chủ tịch UBND cấp huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã (điểm e khoản 1 Điều 15)- còn hiệu lực đến ngày 01/3/2027
	Không đề xuất
	Do quy định tại NĐ 151 vẫn còn hiệu lực

	56
	Xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản đối với kiến nghị vi phạm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan có chức năng quản lý đất đai khoản 2 Điều 242 Luật Đất đai
	- Chủ tịch UBND các cấp 
-  Thủ trưởng cơ quan có chức năng quản lý đất đai

	Không quy định
	Không đề xuất
	Do thẩm quyền này tại Luật Đất đai vẫn còn hiệu lực

	57
	[bookmark: dc_69]Thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP

	- UBND cấp tỉnh 
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh (điểm a khoản 3 Điều 9)- Còn hiệu lực
	Không đề xuất
	Do nội dung này tại NĐ 49 vẫn còn hiệu lực

	58
	[bookmark: dc_70]Thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.
	- UBND cấp tỉnh
	Chủ tịch UBND cấp (điểm b khoản 3 Điều 9)-  Còn hiệu lực
	Không đề xuất
	Do nội dung này tại NĐ 49 vẫn còn hiệu lực

	59
	Trách nhiệm trong việc hỗ trợ đất đai đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số quy định khoản 2 Điều 8 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP)
	UBND cấp xã
	Không quy định
	Không đề xuất 
	Do nội dung này tại NĐ 151, 226 vẫn còn hiệu lực

	60
	Quyết định cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC, thời gian thực hiện các bước công việc trong trình tự, thủ tục hành chính về đất đai của từng cơ quan, đơn vị có liên quan; việc thực hiện đồng thời các TTHC (nếu có); việc giải quyết liên thông giữa các cơ quan có liên quan theo cơ chế một cửa bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật; công khai các TTHC và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ bảo đảm tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh (điểm a khoản 4 Điều 9)- Hết hiệu lực
	Không đề xuất
	Quy định này tại NĐ 151 hết hiệu lực thì quy định này tại NĐ 102 khôi phục hiệu lực.

	61
	[bookmark: khoan_6_13][bookmark: khoan_6_13_name][bookmark: khoan_6_13_name_name]Ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã , cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP)

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do nội dung này tại NĐ 151, 226 vẫn còn hiệu lực

	62
	[bookmark: khoan_3_16_name][bookmark: khoan_3_16]Quyết định thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất quy định khoản 1 Điều 14 NĐ 102/2024/NĐ-CP 


	UBND cấp tỉnh-  khoản 1 Điều 14 NĐ 102/2024/NĐ-CP (hết hiệu lực)

	UBND cấp tỉnh-  khoản 3 Điều 16 NĐ 151/2025/NĐ-CP, được đính chính tại QĐ số 2418/QĐ-BNNMT (còn hiệu lực đến ngày 01/3/2027)
	Không đề xuất
	Do nội dung này tại NĐ 151 vẫn còn hiệu lực

	63
	[bookmark: khoan_6_14][bookmark: khoan_6_14_name][bookmark: tc_4]Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Tổ chức phát triển quỹ đất, Chi nhánh tổ chức phát triển quỹ đất khu vực với cơ quan có chức năng quản lý đất đai, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có liên quan ở địa phương theo nguyên tắc quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định này quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP)
	UBND cấp tỉnh 
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do nội dung này tại NĐ 102, 226 vẫn còn hiệu lực

	64
	Quy định tiêu chí, điều kiện cụ thể việc chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, … sang mục đích khác quy đinh tại khoản 2 Điều 46  Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (còn hiệu lực)
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do nội dung này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực

	65
	Quy định trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý quy định tại khoản 6 Điều 43  Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (còn hiệu lực)
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	Do nội dung này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực; UBND TP đã quy định tại QĐ 158

	66
	Chấp thuận danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP (hết hiệu lực)
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	[bookmark: khoan_3_4]Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 NQ254: “Người có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác mà không phải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận”


	67
	[bookmark: khoan_4_53]Ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 53 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (hết hiệu lực)
	UBND cấp tỉnh
	
	Không đề xuất
	Nội dung này K2Đ15 NĐ 49 giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục (QD 158 của UBND TP có quy định về nội dung này)

	68
	Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập quy định tại  khoản 3 Điều 59 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất
	UBND TP đã quy định nội dung này tại QĐ 158

	69
	Quyết đinh thời hạn thực hiện trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết thời hạn sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 65  Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (hết hiệu lực bởi điểm c khoản 3 Điều 16 NĐ 19)
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	
	UBND TP phải quy định lại thẩm quyền, trình tự, thủ tục “xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết thời hạn sử dụng”

	70
	Rà soát, xác định ranh giới, diện tích sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 67 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã- điểm e khoản 2 Điều 14 (có hiệu lực đến ngày 01/3/2026)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 151 còn hiệu lực

	71
	Lập phương án sử dụng đất sau khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 67 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 4 Nghị đinh số 226/2025/NĐ-CP)
	UBND cấp xã
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 102, 226 còn hiệu lực

	72
	Bố trí kinh phí để thực hiện việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính, lập phương án sử dụng đất và việc tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất sau khi được phê duyệt quy định tại khoản 5 Điều 67 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh 
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 102 còn hiệu lực

	73
	Có ý kiến về hồ sơ phương án sử dụng đất và tham gia Hội đồng thẩm định phương án sử dụng đất quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 68 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã- điểm g khoản 2 Điều 14 (có hiệu lực đến ngày 01/3/2026)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 151 còn hiệu lực

	74
	Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền và xử lý đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất khoản 8 Điều 93 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	UBND cấp tỉnh, cấp huyện

	UBND cấp xã- điểm k khoản 2 Điều 14 (có hiệu lực đến ngày 01/3/2026)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 151 còn hiệu lực

	75
	Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền và xử lý vi phạm đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong các khu chức năng của khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 94 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	UBND cấp tỉnh, cấp huyện

	UBND cấp xã- điểm l khoản 2 Điều 14 (có hiệu lực đến ngày 01/3/2026)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 151 còn hiệu lực

	76
	Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức nghiệm thu công trình ngầm theo quy định của pháp luật về xây dựng và đo đạc, lập bản đồ công trình ngầm theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 98 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ102 còn hiệu lực

	77
	Có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (hết hiệu lực)

	UBND cấp huyện
	Chủ tịch cấp xã- điểm g khoản 4 Điều 5 (hết hiệu lực)
	Chủ tịch UBND cấp xã 
	Nội dung này theo QĐ K1 Điều 14 NĐ 49 thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Đề xuất phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã theo hướng quy định tại NĐ 151 

	78
	Gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp quy định tại khoản 6 Điều 99 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP (hết hiệu lực bởi NĐ 151-Thẩm quyền, trình tự thủ tục gia hạn thực hiện theo mục V phần VII Phụ lục 1 NĐ 151)

	UBND cấp huyện
	Chủ tịch cấp xã
	Chủ tịch UBND cấp xã
	Đề xuất phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã theo hướng quy định tại NĐ 151 và quy định trình tự thủ tục

	79
	[bookmark: dc_81]Phê duyệt dự án đầu tư lấn biển quy định tại điểm c khoản 5 Điều 72 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh- còn hiệu lực
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh (điểm i khoản 4 Điều 9)- Hết hiệu lực
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 102 đang có hiệu lực và đề xuất thực hiện theo quy định tại NĐ 102

	80
	Quyết định bổ sung, điều chỉnh đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, điều chỉnh hành lang bảo vệ bờ biển tại khu vực lấn biển quy định tại điểm b khoản 3 Điều 74 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh- còn hiệu lực
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh (điểm l khoản 4 Điều 9)- Hết hiệu lực
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ 102 đang có hiệu lực và đề xuất thực hiện theo quy định tại NĐ 102

	81
	[bookmark: dc_84]Phê duyệt quyết toán chi phí lấn biển quy định tại khoản 2 Điều 75 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh- còn hiệu lực
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh (điểm b khoản 1 Điều 14)- Còn hiệu lực
	Không đề xuất
	Do quy định này tại NĐ 151 vẫn đang có hiệu lực 

	82
	Trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh quy định tại Điều 18 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh – Còn hiệu lực
	UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 12 NĐ 151) (không còn hiệu lực)
	Không đề xuất
	Do thẩm quyền này tại Điều 18 NĐ 102 vẫn còn hiệu lực

	83
	Tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh- còn hiệu lực
	UBND cấp tỉnh (khoản 5 Điều 12)- hết hiệu lực
	Không đề xuất
	Do thẩm quyền này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực 

	84
	Ban hành kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra đối với lĩnh vực đất đai trên phạm vi địa bàn quản lý quy định tại điểm a khoản 2 Điều 103 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

	- UBND các cấp, 
- Thủ trưởng cơ quan có chức năng quản lý đất đai trực thuộc UBND các cấp
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này tại NĐ102 còn hiệu lực

	III
	Nhóm thẩm quyền về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp GCNQSDĐ và hệ thống thông tin đất đai 

	
	Chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện đăng ký lần đầu quy định tại khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	Không phân cấp
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này theo quy định của Luật Đất đai còn hiệu lực

	
	Cấp GCNQSDĐ đối với tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai (được uỷ quyền cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp)
	UBND cấp tỉnh
	- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê- khoản 1 Điều 11 (hết hiệu lực)
- Chủ tịch UBND cấp xã đối với trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền hằng năm- điểm đ khoản 3 Điều 10 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp
	- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh cấp GCN hoặc xác nhận thay đổi trên GCN đã cấp đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,…
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp GCN hoặc xác nhận thay đổi trên GCN đã cấp đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…;
- Văn phòng đăng ký đất đai cấp GCN hoặc xác nhận thay đổi trên GCN đã cấp hoặc đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đối với trường hợp không thuộc các trường hợp trên.

	
	Cấp GCNQSDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm b khoản 1 Điều 136 và điểm đ khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã- điểm h khoản 1 Điều 5 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp
	

	
	Cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp đăng ký biến động quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai
	Văn phòng Đăng ký đất đai

	

Không quy định


	


Không đề xuất phân cấp



	

	
	Quyết định khu vực, phạm vi cần lập bản đồ địa chính quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP)

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định

	Không đề xuất phân cấp

	Thực hiện theo quy định NĐ 49/2026/NĐ-CP

	
	Thực hiện các nội dung quy đinh tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP:
[bookmark: dc_135]- Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật Đất đai;
- Chỉ đạo thực hiện và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn;
- Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn;
- Bố trí kinh phí cho các hoạt động đo đạc lập bản đồ địa chính của địa phương trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách.
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định

	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 101 vẫn còn hiệu lực

	
	Thực hiện các nội dung quy đinh tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP:
- Báo cáo, đề xuất cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh về việc đo đạc lập bản đồ địa chính và việc quản lý, sử dụng, chỉnh lý biến động, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ địa chính tại địa phương;
- Phối hợp với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát việc đo đạc lập bản đồ địa chính và quản lý, sử dụng, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính tại địa phương;
- Thực hiện trách nhiệm theo phân cấp trong việc đo đạc lập bản đồ địa chính; quản lý, sử dụng, chỉnh lý biến động, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm bản đồ địa chính tại địa phương.

	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã- điểm c khoản 2 Điều 14 NĐ 151 (còn hiệu lực đến ngày 01/3/2027)
	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 151 vẫn còn hiệu lực

	
	Thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh- điểm a khoản 3 Điều 9 (còn hiệu lực đến ngày 01/3/2027)
	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 151 vẫn còn hiệu lực

	
	Thẩm định, phê duyệt và công bố
kết quả bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất cấp tỉnh quyu định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực

	
	Thực hiện trách nhiệm quy đinh tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và lập, cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
- Bố trí kinh phí để thực hiện việc đăng ký đất đai lần đầu.
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực

	
	Triển khai đăng ký đất đai; hằng năm chỉ đạo rà soát và tổ chức đăng ký đất đai đối với các trường hợp chưa thực hiện đăng ký trên địa bàn; chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý các trường hợp không đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật quy đinh tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
	UBND cấp huyện
	UBND cấp xã- điểm c khoản 2 Điều 14 (có hiệu lực đến ngày 01/3/2027)
	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 151 vẫn còn hiệu lực

	
	[bookmark: khoan_6_21]Quyết định cụ thể cơ quan tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị có liên quan, việc giải quyết liên thông giữa các cơ quan có liên quan theo cơ chế một cửa đảm bảo không quá tổng thời gian theo quy định của pháp luật và các nguyên tắc quy định tại Nghị định này; công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất tại địa phương quy đinh tại khoản 6 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực

	
	[bookmark: khoan_12_22]Quyết định thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với trường hợp chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có nhu cầu thực hiện nộp cùng lúc nhiều hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy đinh tại khoản 12 Điều 22 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP 

	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực

	
	[bookmark: dc_58]Chỉ đạo cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra thực tế sử dụng đất của tổ chức, xác định ranh giới cụ thể của thửa đất theo quy định tại khoản 2 Điều 142 và khoản 2 Điều 145 của Luật Đất đai quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực

	
	Công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiêp và Môi trường các thông tin, dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP:
a) Danh mục các thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi cơ sở dữ liệu đất đai ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảng giá đất đã được công bố; thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai;
c) Dữ liệu mở thuộc phạm vi cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực

	
	[bookmark: dieu_64]Trách nhiệm quản lý nhà nước về Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai khoản 4 Điều 64 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
	UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp

	Do nội dung này tại NĐ 102 vẫn còn hiệu lực

	IV
	Nhóm thẩm quyền về giá đất (Chưa có bản ký chính thức của phòng KT giá đất; Nội dung này còn có nhiều nội dung không rõ thẩm quyền UBND cấp tỉnh nên chưa có cơ sở phân cấp, ủy quyền theo quy định)

	
	Ghi giá đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất đối với trường hợp xác định giá đất cụ thể quy định tại khoản 4 Điều 155 Luật Đất đai
	- UBND cấp tỉnh (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất … của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 123)
- UBND cấp huyện (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất … của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 123)

	- Chủ tịch UBND cấp tỉnh- điểm h khoản 1 Điều 9 (hết hiệu lực)




- Chủ tịch UBND cấp xã- điểm k khoản 1 Điều 5 (hết hiệu lực)

	Không đề xuất phân cấp

	Nội dung phân cấp theo quy định tại NĐ 151 đã hết hiệu lực; thực hiện theo quy định Luật Đất đai 

	
	Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu, sửa đổi bổ sung bảng giá đất quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai
	UBND cấp tỉnh
	UBND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất - khoản 2 Điều 8 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp

	Thực hiện theo quy định Luật Đất đai

	
	Quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 160 Luật Đất đai (Hướng dẫn tại Điều 36 Nghị định 103 (hiệu lực từ 01/8/2024), sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 291 (hiệu lực từ ngày 06/11/2025))
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh
	Không quy định
	Không đề xuất phân cấp

	Thực hiện theo quy định Luật Đất đai

	
	Quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 160 Luật Đất đai 
	Chủ tịch UBND cấp huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã Điểm e khoản 2 Điều 5 NĐ 151 (hết hiệu lực)
	Chủ tịch UBND cấp xã
	Hiện chưa có căn cứ pháp lý để phân cấp do theo Luật thì nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; quy định về phân cấp nội dung này tại NĐ 151 đã hết hiệu lực; NĐ 49 không phân cấp nội dung này cho UBND cấp tỉnh

	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Đất đai; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 161 Luật Đất đai


	UBND cấp tỉnh
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh- điểm i khoản 1 Điều 9 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp
	Do nội dung này Luật đất đai còn hiệu lực nên thực hiện theo quy đinh Luật Đất đai

	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể quy định tại khoản 3 Điều 161 Luật Đất đai
	UBND cấp huyện
	Chủ tịch UBND cấp xã- điểm l khoản 1 Điều 5 (hết hiệu lực)
	Không đề xuất phân cấp
	Hiện chưa có căn cứ pháp lý để phân cấp do theo Luật thì nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; quy định về phân cấp nội dung này tại NĐ 151 đã hết hiệu lực; NĐ 49 không phân cấp nội dung này cho UBND cấp tỉnh
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